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Mã số mẫu / Sample ID  : 230113034 

Tên mẫu/ Name of Sample : Bơ điều (NSX 03/01/2022 - 03/01/2023) 

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu dạng sệt đựng trong hũ thủy tinh 

Nền mẫu / Matrix : Thực phẩm 

Ngày nhận mẫu/ Date of sample received : 13 / 01 / 2023 

Thời gian phân tích/ Time of analysis  : 13 / 01 / 2023  -  19 / 01 / 2023    

Ngày trả kết quả / Date of result delivered : 19 / 01 / 2023 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chỉ tiêu phân tích  

Parameter (s)  

Phương pháp 

Method 

LOD Đơn vị 

Unit 

Kết quả 

Result 

Bacillus cereus <10 CFU/g  TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004) (*) 

Clostridium perfringens <10 CFU/g  TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) (*) 

Coliforms <10 CFU/g TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007) (*) 

Escherichia Coli  <10 CFU/g TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) (*) 

Staphylococcus aureus <10 CFU/g AOAC 975.55 (*) 

Tổng số nấm men, nấm mốc 

(Yeast and Molds) 
<10 CFU/g  TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) (*) 

Tổng số vi sinh vật hiếu khí 

(Total plate counts) 
 5.8x10 

 2 

CFU/g TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) (*) 

Ghi chú / Note: 

KPH / N.D: Không phát hiện / Not - Detected; LOD: Giới hạn phát hiện / Limit of Detection. 

(*) Phương pháp được Vilas (ISO/IEC 17025:2017) công nhận / The method is accredited by Bureau of Accreditation (VILAS) (ISO/IEC 

17025:2017) 

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g (<10 CFU/g) khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa  

According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g (<10 CFU/g) when the dish contains no colony 
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